
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số nhà X6-1, Khu B, Tập thể Đại học Mỏ Địa chất, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM

0109989737

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Cụ thể:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa;
(Trừ Đấu giá).

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Cụ thể:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
-Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TCBIO VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TCBIO VIETNAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0396.794.597
Email: trinhxuancanh94@gmail.com tcbiovn.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Cụ thể:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phận vào đâu.

4659(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể:
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ dịch vụ báo cáo Tòa án và Hoạt động đấu giá độc lập)

8299

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Cụ thể:
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa
Hoạt động của các phòng khám nha khoa
(Trừ: Hoạt động y tế cho bệnh nhân nội trú)

8620

9. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể:
- Tất cả các hoạt động y tế vì sức khoẻ con người chưa được 
phân vào đâu mà việc thực hiện đó có sự giám sát của y tá, bà 
đỡ, các nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu hoặc 
của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh vực 
đo thị lực, thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị bằng 
lao động, phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh chân, 
phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương pháp 
nắn khớp xương, thuật châm cứu v.v... hoặc hoạt động khám 
chữa bệnh của các thầy thuốc chưa được phân vào đâu;
- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học
- Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào 
gồm cả máy bay. Các dịch vụ này thường được thực hiện trong 
cấp cứu y tế.
(Trừ:
- Sản xuất răng giả, hàm răng giả và các thiết bị lắp răng giả 
- Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thức ăn)

8699

10. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Cụ thể: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610
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11. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Cụ thể:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học máy tính và thông tin;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
vật lý;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
hóa học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
sinh học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên khác.

7211

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Cụ thể:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật hóa học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật y học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học môi trường;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ nano.

7212

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Cụ thể:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y học cơ sở;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y học lâm sàng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y tế;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
dược học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học trong y học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược khác;

7213

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Cụ thể:
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản.

7490
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16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể:
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079

17. Sản xuất hoá chất cơ bản
Cụ thể:
- Sản xuất khí công nghiệp;
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác;
- Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác;
- Sản xuất hóa chất cơ bản khác.

2011

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Cụ thể:
- Sản xuất mỹ phẩm;
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh.

2023

19. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể:
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn 
xuất của chúng

2029

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Cụ thể:
- Sản xuất thuốc các loại;
- Sản xuất hoá dược và dược liệu.

2100

21. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Cụ thể:
- Sản xuất thiết bị kiểm tra đặc tính vật lý;
- Sản xuất máy ghi tim vật lý;
- Sản xuất dụng cụ phân tích thí nghiệm (ví dụ thiết bị phân 
tích mẫu máu);
- Sản xuất thiết bị chưng cất trong phòng thí nghiệm, máy li 
tâm, máy siêu âm;
- Sản xuất thiết bị cân, đo, lồng ấp dùng trong phòng thí 
nghiệm;
- Sản xuất các thiết bị đo lường khác như máy dò phóng xạ, 
máy dò tìm, đo độ ẩm, đo khí tượng.

2651

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791
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23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Cụ thể:
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

24. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Cụ thể:
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa;
- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng.

3250

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể:
- Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như:
  + Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn,
 + Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác,
 + Sản xuất phao cứu sinh,
 + Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
 + Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy),
 + Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác,
 + Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn),
 + Sản xuất mặt nạ khí ga.
- Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác...
- Sản xuất găng tay;
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ;
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt;
- Sản xuất các sản phẩm cho con người: Tẩu hút, lược, bình xịt 
nước hoa, lọc chân không và các bình chân không khác dùng 
cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, mi giả, bút kẻ lông 
mày.

3290
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26. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Cụ thể:
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị động cơ máy bay;
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra bộ phận thoát khí tự 
động;
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị khí tượng;
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra và giám sát các tính 
chất hoá học, vật lý và điện;
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các công cụ dùng để điều tra;
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức 
xạ,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ 
trường,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị siêu âm y tế,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy điều hoà nhịp tim,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy đo nhịp tim bằng điện,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nội soi,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chiếu chụp,
- Sửa chữa các dụng cụ và thiết bị quang học

3313

27. Thoát nước và xử lý nước thải
Cụ thể:
Xử lý nước thải.

3700

28. Thu gom rác thải độc hại
Cụ thể:
- Thu gom rác thải y tế;
- Thu gom rác thải độc hại khác.

3812

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Cụ thể:
-Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế.

3822

30. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Cụ thể:
- Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị 
trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp 
cơ học, hoá học hoặc sinh học;
- Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, 
gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm 
hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học;
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, 
trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;
- Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;
- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
PHƯƠNG 
THẢO

Việt 
Nam

Tập thể Bốt điện Học 
viện cảnh sát nhân 
dân, Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 001189000893

2TRỊNH 
XUÂN 
CẢNH

Việt 
Nam

Làng Đông Thôn, Xã 
Cầu Lộc, Huyện Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

2.500.000.000 50,000 038094012559

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Cụ thể:
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Cụ thể:
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4772

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Cụ thể:
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

34. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038094012559
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Làng Đông Thôn, Xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Làng Đông Thôn, Xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRỊNH XUÂN CẢNH Nam

10/02/1994 Kinh Việt Nam

30/09/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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